
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:
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4.13.05.06.0CÐ TH 18A16/12/2000AnhTrần Tuấn03061810011

5.35.04.510.0CÐ TH 18A07/03/2000CươngNguyễn Duy Minh03061810042

5.24.05.510.0CÐ TH 18A13/02/2000DuyTrịnh Huỳnh03061810073

5.35.04.510.0CÐ TH 18A21/05/1999ĐạtLê Quang03061810104

5.04.05.010.0CÐ TH 18A12/06/2000ĐứcBùi Xuân03061810145

5.15.05.06.0CÐ TH 18A22/07/1997HảiPhan Công03061810196

4.95.03.510.0CÐ TH 18A06/06/2000HảiTrần Đức03061810217

4.04.04.52.0CÐ TH 18A29/04/2000HiếuNguyễn Minh03061810248

5.04.05.010.0CÐ TH 18A2/10/2000HuyChâu Gia03061810279

4.33.04.510.0CÐ TH 18A5/4/2000HuyNguyen Khai030618102810

4.02.05.010.0CÐ TH 18A19/05/2000KhánhHuỳnh Đình030618103611

4.53.05.010.0CÐ TH 18A01/01/2000KiệtLê Tuấn030618103812

3.73.04.06.0CÐ TH 18A08/12/2000LinhĐoàn Nguyễn Khánh030618104013

4.93.06.010.0CÐ TH 18A01/09/2000LongCù Hoàng030618104214

4.33.04.510.0CÐ TH 18A29/11/2000LongHuỳnh Tấn030618104315

3.93.03.510.0CÐ TH 18A04/01/2000LongLê Triệu030618104416

3.84.04.02.0CÐ TH 18A10/09/1999LuânHuỳnh Minh030618104717

5.75.05.510.0CÐ TH 18A09/03/2000LượngGiáp Văn030618104818

4.13.04.010.0CÐ TH 18A25/12/2000MỹVõ Văn030618105019

5.35.04.510.0CÐ TH 18A11/09/2000NamNgô Phương030618105120

4.33.04.510.0CÐ TH 18A31/12/2000PhongNguyễn Qui030618105821

4.33.04.510.0CÐ TH 18A19/08/2000PhongNguyễn Ngọc030618105922

4.13.04.010.0CÐ TH 18A18/05/2000PhúVõ Huỳnh030618106023

4.13.05.06.0CÐ TH 18A05/04/2000QuânLê Hoàng030618106224

4.53.05.010.0CÐ TH 18A04/12/1999QuânLý Dương Thanh030618106325

4.33.04.510.0CÐ TH 18A09/03/2000TâmTrần Văn030618106926

4.13.05.06.0CÐ TH 18A22/5/2000ThonTrần Minh030618107627

4.64.05.06.0CÐ TH 18A13/01/2000ThuậnNguyễn Tiến030618107728

5.55.05.010.0CÐ TH 18A01/05/2000TiênNguyễn Tấn030618107929

3.51.05.010.0CÐ TH 18A05/08/2000TiềnTrần Nguyễn Thanh030618108030

2.81.03.59.0CÐ TH 18A09/02/2000ToànNguyễn Khánh030618108131

4.43.05.09.0CÐ TH 18A29/06/2000TrangLương Hiền Thảo030618108232

3.32.03.59.0CÐ TH 18A16/09/2000TríNguyễn Minh030618108433
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3.52.04.09.0CÐ TH 18A22/08/2000TuấnHà Thanh030618108934

4.33.04.510.0CÐ TH 18A04/02/2000TuấnPhan Minh030618109135

4.33.04.510.0CÐ TH 18A20/04/2000TúPhạm Nguyễn Tuấn030618109336

4.22.05.510.0CÐ TH 18A10/04/2000VânLê Hồng030618109437

5.35.04.510.0CÐ TH 18A20/07/2000VinhTrần Quý030618109738

5.15.05.06.0CÐ TH 18B06/06/2000BìnhHuỳnh Lê Thanh030618110139

4.54.04.09.0CÐ TH 18B26/10/2000ChinhTrương Hữu030618110340

4.73.05.510.0CÐ TH 18B06/09/2000DuyLê Vinh030618110441

5.15.04.010.0CÐ TH 18B04/09/2000DuyVõ Thành030618110642

4.33.04.510.0CÐ TH 18B04/05/2000DươngTrần Đức030618110843

2.91.04.56.0CÐ TH 18B11/02/2000ĐanĐoàn Hải030618110944

3.82.04.510.0CÐ TH 18B15/08/2000ĐạtNguyễn Tiến030618111045

4.84.04.510.0CÐ TH 18B02/02/2000ĐạtTrương Vĩnh Tấn030618111146

5.75.05.510.0CÐ TH 18B02/01/2000ĐiềnNguyễn Xuân030618111247

5.35.04.510.0CÐ TH 18B14/03/2000HảiThái Hồng030618111448

4.73.05.510.0CÐ TH 18B07/12/2000HuyVăn Đức030618112149

4.53.05.010.0CÐ TH 18B05/04/2000HưngNgô Lê030618112250

4.54.04.09.0CÐ TH 18B11/03/2000KhangTừ Vĩ030618112451

4.53.05.010.0CÐ TH 18B14/02/2000KhoaPhạm Khánh030618112752

5.35.05.56.0CÐ TH 18B07/12/2000KiệtTrương Tuấn030618113053

0.00.02.50.0CÐ TH 18B01/07/2000LâmĐinh TrọNg030618113254

4.84.04.510.0CÐ TH 18B20/11/2000LiêmĐặng Hiếu030618113355

4.02.05.010.0CÐ TH 18B08/01/2000LongDương Vĩnh030618113656

4.73.05.510.0CÐ TH 18B6/12/2000LongHuỳnh Thành030618113757

4.22.05.510.0CÐ TH 18B13/07/2000LộcLê Xuân030618113958

4.33.04.510.0CÐ TH 18B24/02/2000LựcĐoàn Văn030618114059

5.04.05.010.0CÐ TH 18B15/10/1998LựcVõ Thành030618114160

4.44.03.510.0CÐ TH 18B09/09/2000MinhLê Phạm Duy030618114261

3.53.03.56.0CÐ TH 18B15/7/2000MinhVõ Thái Bình030618114462

3.82.05.56.0CÐ TH 18B12/12/2000NgânPhạm Thị Thanh030618114663

5.45.05.09.0CÐ TH 18B09/01/2000NghĩaNguyễn Hiếu030618114764

4.73.05.510.0CÐ TH 18B21/01/2000NhậtPhạm Trần Tấn030618115065

3.82.04.510.0CÐ TH 18B15/10/2000PhátSỳ Chi030618115266

3.62.05.06.0CÐ TH 18B30/05/2000PhongTrần Hoàng030618115467

3.82.04.510.0CÐ TH 18B06/01/2000PhụngLê Tuấn030618115568

4.33.04.510.0CÐ TH 18B19/06/2000QuangNguyễn Trần Thanh030618116269

4.73.05.510.0CÐ TH 18B24/1/2000SơnThạch Thái030618116570

4.73.05.510.0CÐ TH 18B21/03/2000TàiLê Thanh030618116671

3.93.05.52.0CÐ TH 18B08/08/2000TàiLương Đức030618116772

4.84.04.510.0CÐ TH 18B28/09/1999TàiTrần Thành030618116873
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4.53.05.010.0CÐ TH 18B05/6/1999ThắngPhan Quốc030618117374

4.73.05.510.0CÐ TH 18B16/11/2000ToànNguyễn Quốc030618118375

4.33.04.510.0CÐ TH 18B08/02/2000TrườngLê Văn030618119076

3.33.04.02.0CÐ TH 18B08/03/2000TrườngLô Quang030618119277

5.55.05.010.0CÐ TH 18B25/04/2000TúNguyễn Hoàng030618119578

4.93.06.010.0CÐ TH 18B12/12/2000VỉNguyến Tấn030618119679

6.06.05.010.0CÐ TH 18C15/03/2000BìNhTăng Tử030618120180

5.15.04.010.0CÐ TH 18C07/07/2000BìnhNguyễn Chí030618120481

3.62.04.010.0CÐ TH 18C02/02/2000ChâuNguyễn Phúc Bảo030618120782

5.24.05.510.0CÐ TH 18C27/12/2000DuyênNguyễn Thị Ngọc030618120983

3.72.04.59.0CÐ TH 18C28/09/2000DũngHồ030618121084

4.24.04.06.0CÐ TH 18C08/02/2000DũngLê Thanh030618121185

5.76.04.59.0CÐ TH 18C25/11/2000DũngNguyễn Chí030618121286

3.42.04.56.0CÐ TH 18C22/06/2000DũngVũ Duy030618121387

3.42.04.56.0CÐ TH 18C24/04/2000ĐạtLê Huy030618121588

3.42.03.510.0CÐ TH 18C27/01/2000ĐạtPhan Văn Tiến030618121789

4.33.04.510.0CÐ TH 18C05/03/2000HậuTrần Đoàn Thanh030618122490

3.82.04.510.0CÐ TH 18C30/10/2000HiểnVàng Chấn030618122691

2.82.04.02.0CÐ TH 18C26/03/2000HiếuNông Viết030618122792

4.33.04.510.0CÐ TH 18C05/09/2000HoàngPhạm Trần Tấn030618122893

4.84.04.510.0CÐ TH 18C13/01/2000HuyVõ Anh030618123394

5.24.05.510.0CÐ TH 18C24/06/2000KhỏeNguyễn Văn030618123795

4.63.05.59.0CÐ TH 18C03/11/2000KhôiTrần Minh030618123896

3.73.03.010.0CÐ TH 18C17/11/2000KiênNguyễn Trung030618124097

4.13.05.06.0CÐ TH 18C30/03/2000LinhĐào Duy030618124198

4.13.05.06.0CÐ TH 18C03/04/2000LộcNguyễn Lê Thanh030618124399

4.22.05.510.0CÐ TH 18C26/11/2000LựcLê Văn0306181244100

5.85.06.09.0CÐ TH 18C21/3/2000NguyễnPhạm Trần Lê0306181248101

2.41.04.51.0CÐ TH 18C28/10/2000NhânHuỳNh Trung0306181250102

4.55.03.56.0CÐ TH 18C09/12/2000NhânNguyễn Trọng0306181251103

2.93.03.50.0CÐ TH 18C16/06/2000NhiênĐặng Thuận0306181252104

5.15.04.010.0CÐ TH 18C14/05/2000NhịnHuỳnh Công0306181253105

4.33.04.510.0CÐ TH 18C18/09/2000PhúcPhạm Văn0306181258106

3.62.04.010.0CÐ TH 18C23/06/2000PhươngVõ Nguyễn Thành0306181259107

2.82.04.02.0CÐ TH 18C06/04/2000QuyVõ Thanh0306181263108

3.22.05.02.0CÐ TH 18C5/11/2000QúyLâm Vũ Đình0306181265109

4.03.04.09.0CÐ TH 18C3/3/2000SơnNguyễn Đinh Khánh0306181267110

4.73.05.510.0CÐ TH 18C20/08/2000ThànhNguyễn Minh0306181273111

4.33.04.510.0CÐ TH 18C07/11/2000ThànhNguyễn Tân0306181274112

3.51.05.010.0CÐ TH 18C24/12/2000TrầnNguyễn Thế0306181282113
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5.04.05.010.0CÐ TH 18C16/06/2000TrọngNguyễn Quốc0306181285114

5.44.06.010.0CÐ TH 18C08/04/2000TuệĐoàn Gia0306181291115

3.22.04.06.0CÐ TH 18C24/02/2000VũNguyễn Anh0306181293116

4.33.04.510.0CÐ TH 18D23/12/2000AnhTrương Hoàng0306181294117

0.00.04.51.0CÐ TH 18D31/08/2000BiTrương Văn0306181295118

4.33.04.510.0CÐ TH 18D20/09/2000DuyNguyễn Vũ0306181300119

4.02.05.010.0CÐ TH 18D04/01/2000ĐanPhạm Duy0306181303120

3.62.04.010.0CÐ TH 18D23/11/2000ĐạtTrần Tấn0306181304121

5.24.05.510.0CÐ TH 18D12/03/2000ĐạtNguyễn Minh0306181308122

5.75.05.510.0CÐ TH 18D12/01/2000ĐăngĐoàn Hải0306181309123

3.82.04.510.0CÐ TH 18D11/01/2000HàNguyễn Hoàng0306181312124

0.00.05.010.0CÐ TH 18D01/12/2000HảiNguyễn Văn0306181314125

4.13.05.06.0CÐ TH 18D23/10/2000HoàngTrần Huy0306181316126

3.51.05.010.0CÐ TH 18D22/10/2000HùngVõ Thái0306181318127

4.02.05.010.0CÐ TH 18D31/1/2000HưngVõ0306181321128

3.82.05.56.0CÐ TH 18D22/02/2000HươngLê Minh0306181322129

5.55.05.010.0CÐ TH 18D08/04/2000KhảiTrần Tiến0306181324130

3.92.05.09.0CÐ TH 18D05/10/2000KhánhNguyễn Quốc0306181325131

4.13.04.010.0CÐ TH 18D05/10/2000KhánhNguyễn Quốc0306181326132

4.42.06.010.0CÐ TH 18D18/01/2000KhoaTrần Võ Đăng0306181328133

4.13.05.06.0CÐ TH 18D09/07/2000LâmVũ Hoàng0306181331134

4.93.06.010.0CÐ TH 18D21/06/2000LongNguyễn Gia0306181332135

3.02.04.52.0CÐ TH 18D06/03/2000LongNguyễn Nhật0306181333136

3.82.04.510.0CÐ TH 18D08/11/2000LộcPhạm Xuân0306181336137

4.13.04.010.0CÐ TH 18D30/01/2000LươngTrần Minh0306181339138

3.42.03.510.0CÐ TH 18D11/09/1999NamLý Xuân0306181340139

4.02.05.010.0CÐ TH 18D13/10/2000NamTrần Nhật0306181341140

5.44.06.010.0CÐ TH 18D29/07/2000NgaNguyễn Thị Kiều0306181342141

4.02.05.010.0CÐ TH 18D19/08/2000NghĩaNguyễn Trọng0306181343142

3.62.04.010.0CÐ TH 18D07/11/1999NgọcLương Sơn0306181345143

4.33.04.510.0CÐ TH 18D04/07/2000PhátHuỳnh Vinh0306181349144

3.62.05.06.0CÐ TH 18D01/05/2000SangNguyễn Thanh0306181357145

2.71.04.06.0CÐ TH 18D26/02/2000SơnDương Thanh0306181358146

5.24.05.510.0CÐ TH 18D19/02/2000TâmNguyễN ThàNh0306181359147

4.02.06.06.0CÐ TH 18D10/06/2000TháINguyễN Anh0306181362148

3.42.04.56.0CÐ TH 18D29/11/2000ThiệnPhạm Minh0306181366149

4.13.04.010.0CÐ TH 18D21/3/2000ThịnhDương Phúc0306181368150

4.12.05.59.0CÐ TH 18D21/05/2000ThịnhHà Quốc0306181369151

4.64.05.06.0CÐ TH 18D24/10/2000ThôngNgô Hoàng Minh0306181371152

4.53.06.06.0CÐ TH 18D30/10/1999ThôngVũ Duy0306181372153
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5.75.05.510.0CÐ TH 18D25/06/2000TiếnTrần Minh0306181374154

4.74.04.59.0CÐ TH 18D19/05/2000ToànTrần Chí0306181375155

4.02.05.010.0CÐ TH 18D01/07/2000TrạngĐoàn Công0306181376156

4.93.06.010.0CÐ TH 18D11/08/2000TríPhan Minh0306181377157

3.53.04.52.0CÐ TH 18D26/11/2000TrungBùi Thế0306181378158

4.22.05.510.0CÐ TH 18D26/09/2000TrungTrần Thiện0306181379159

4.13.05.06.0CÐ TH 18D15/03/2000TrườngNguyễn Huy0306181381160

3.62.04.010.0CÐ TH 18D21/05/2000TuấnTrần Quang0306181385161

4.74.05.55.0CÐ TH 18D23/9/2000VinhNguyễn Phan Thành0306181388162

3.82.04.510.0CÐ TH 18D10/9/2000VuiLương Xuân0306181389163

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA/BỘ MÔN Ngày 25 tháng 02 năm 2019
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